
1 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH THUẬN    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

Bản án số: 48/2019/HS-PT 

Ngày: 22-5-2019 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN  

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Văn C 

Các Thẩm phán: Ông Bích Văn N, bà Lê Thị Thanh Th 

- Thư ký phiên tòa: Ông Thái Văn Tr – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Thuận. 

  - Đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia phiên tòa:  

Ông Nguyễn Trung D – Kiểm sát viên. 

 Ngày 22 tháng 5 năm 2019  t i tr  s  T   án nhân dân tỉnh Bình Thuận, 

xét xử phúc thẩm công khai v  án hình sự phúc thẩm th  lý số 16/2019/TLPT-

HS, ngày 08 tháng 01 năm 2019 đối với bị cá  Nguyễn Tấn Ph. Do có kháng cáo 

của bị cá  đối với bản án hình sự sơ thẩm số 78/2018/HS-ST ngày 26 tháng 11 

năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện BB. 

Bị cáo có kháng cáo: Nguyễn Tấn Ph (Tên gọi khác: Lượm). Sinh 

năm1990. Nơi sinh: Tỉnh Bình Thuận. Nơi ĐKHKTT v  chỗ  : Khu phố Hiệp 

Phước  thị trấn Chợ Lầu  huyện BB  tỉnh BTh. Nghề nghiệp: L m nông;  Trình 

độ văn hóa: Lớp 10/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giá : Không; Quốc 

tịch: Việt Nam. C n ông Nguyễn Hữu Đ, sinh năm 1963 v  b  Trần Thị H, sinh 

năm 1968. Vợ: Đinh Thị B  sinh năm 1987; Có 02 c n; lớn nhất sinh năm 2007  

nhỏ nhất sinh năm 2017. Đều trú t i: Khu phố Hiệp Phước  thị trấn Chợ Lầu  

huyện BB  tỉnh B Th.Tiền án  tiền sự: Không. Bị cá  bị cấm đi khỏi nơi cư trú, 

có mặt t i phiên tòa.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

          Theo các t i liệu có tr ng hồ sơ v  án v  diễn biến t i phiên tòa  nội dung 

v  án được tóm tắt như sau: D  có mâu thuẩn từ việc Nguyễn Tấn Ph dùng dao 

l m xướt mặt mẹ ruột l  b  Trần Thị H  sinh năm 1968,   khu phố Hiệp Phước  

thị trấn Chợ Lầu  huyện BB; b  H a bá  ch  Công an thị trấn Chợ Lầu giải 

quyết. 

         Kh ảng 09 giờ ng y 16/4/2018; sau khi nhận được giấy mời của Công an 

thị trấn Chợ Lầu; Nguyễn Tấn Ph tức giận  ch  rằng: D  b  H báo cho Công an 

thị trấn Chợ Lầu  biết việc Ph dùng da  l m xướt mặt b  H để Công an thị trấn 

Chợ Lầu mời Ph l m việc  nên Phước điều khiển xe mô tô từ phòng trọ   khu 

phố Xuân Hội  thị trấn Chợ Lầu  huyện BB đến nh  b  H; Ph gặp v  hỏi b  H 

“Công an đưa giấy mời n y hồi n  ”  b  H trả lời “Ta  không biết”. Ph và bà 
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H a cải nhau qua l i  Ph dùng tay đánh v   mặt bà Hoa 01-02 cái v  rượt b  H 

ch y  b  H bỏ ch y ra ng  i đường v  ch y v   chợ Hiệp Phước; Nguyễn Tấn 

Ph lấy xe mô tô về l i phòng trọ; khi đi đến chợ Hiệp Phước thì Ph thấy b  H 

đang   tr ng chợ v  la lớn: “Thằng Lượm nó đánh tôi”  nên Ph dừng xe l i  đi 

v   chợ  b  H thấy Ph nên đến sau tủ kính trong gian h ng t p hóa của Diệp Thị 

M ngồi núp.Trên đường v   chợ  Nguyễn Tấn Ph thấy một cây gỗ d i  có kích 

thước: (112 x 03 x 05)cm  (l  i cây dùng để ch  giỏ gác trên yên xe mô tô)  

dựng   vách tường tr ng chợ  Phước cầm lấy rồi đi đến gian hàng t p hóa của b  

M; thấy b   đang núp   sau tủ kính  Ph đi tới đứng đối điện b  H kh ảng 01m v  

dùng hai tay cầm cây gỗ đánh v   đầu b  H  the  hướng từ trên xuống  kh ảng 

04 – 05 cái, bà H dùng hai tay giơ lên đỡ nên bị thương tích   cẳng tay phải; b  

H ch p được cây gỗ  giằng c  với Ph, bà H bung cây ra bỏ ch y thì Ph mất thăng 

bằng lùi về sau 02-03 bước; sau đó  Ph tiếp t c dùng cây gỗ đang cầm trên tay 

ném về phía b  H, bà H ch y th át  trốn v   nh  dân gần đó v  được người dân 

đưa đến Bệnh viện đa kh a khu vực Bắc BTh cấp cứu  khám vết thương v  điều 

trị ng  i trú (Bút l c 65 – 75). 

          T i giấy chứng nhận thương tích số 26/18/CN ng y 16/4/2018 của Bệnh 

viện đa kh a khu vực Bắc B Th  chứng nhận thương tích b  Trần Thị H  như sau: 

   - V   viện ng y 16/4/2018. 

         - Tình tr ng thương tích lúc v   viện: Người bệnh tĩnh; vết thương cẳng 

tay phải d i kh ảng 06 cm sâu đến cơ; kết quả X quang lồng ngực + cẳng tay 

phải: Bình thường (Bút l c số: 27). 

            Nhưng khi về nh  b  H phát hiện vùng sườn trái bị đau  khó th   nên 

ngày hôm sau (ngày 17/4/2018) bà Trần Thị H đến Bệnh viện đa kh a An Phước 

(th nh phố Phan Thiết) khám điều trị; t i đây  xác định: Tình tr ng thương tích 

của b  Trần Thị H lúc v   viện: Bệnh tĩnh  m ch rõ. Đau đầu  không nôn ói. Đau 

vùng m n sườn trái. Vết thương sau trên cẳng tay (P) 04cm. XQ: gãy xương 

sườn 6(t). (the  giấy chứng nhận thương tích số 130/CN-BVAP ngày 24/4/2018 

của Bệnh viện đa kh a An Phước) (Bút l c số: 26). 

          T i bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 284/2018/TgT ng y 

25/6/2018 của Trung tâm Pháp y tỉnh B Th  kết luận: 

          - Chấn thương vùng đầu đã được điều trị hiện không để l i dấu vết bên 

ng  i nên không đủ cơ s  tính tỷ lệ tổn thương cơ thể. 

         - Chấn thương ngực trái  gãy xương sườn số VI bên trái đã được điều trị 

nội kh a hiện ổn định. Chấn thương d  vật t y gây ra  chiều hướng tác động từ 

trái qua phải  từ trước ra sau. Tỷ lệ tổn thương cơ thể l : 03% 

         - Vết sẹ  phần mềm mặt sau 1/3 giữa cẳng tay phải  sẹ  liền tốt  kích 

thước: 03 5 x 0 1 cm. vết sẹ  d  vật t y gây ra  chiều hướng tác động ph  thuộc 

v   tư thế tay phải của n n nhân với vật gây thương. Tỷ lệ tổn thương cơ thể l : 

02% 

          Tỷ lệ tổn thương cơ thể d  thương tích gây nên hiện t i l : 05% (Bút l c 

29, 30). 

          T i Công văn số 215/CV-PY ngày 31/8/2018 của Trung tâm Pháp y tỉnh B 

Th; trả lời về việc xem xét phim X - Quang của b  Trần Thị H ch p t i Bệnh 
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viện đa kh a khu vực Bắc B Th  v   ng y 16/4/2018 d  Cơ quan cảnh sát điều 

tra Công an huyện BB thu từ b  H cung cấp 

    Kết quả hội chuẩn:  

          - Trên phim X - quang tư thế ngực (thẳng) của b  Trần Thị H ch p ng y 

16/4/2018 t i Bệnh viện đa kh a khu vực Bắc B Th không thấy gãy xương sườn 

số VI bên trái. 

          - Chấn thương ngực trái  gãy xương sườn số VI bên trái v  vết sẹ  phần 

mềm mặt sau 1/3 cẳng tay phải  t i bản kết luận giám định thương tích số: 

284/2018/TgT ng y 25/6/2018 của Trung tâm Pháp y tỉnh B Th. Không đủ cơ s  

để xác định có cùng thời điểm chấn thương. D  vậy  Chấn thương ngực trái  gãy 

xương sườn số VI bên trái của b  Trần Thị H  tỷ lệ tổn thương cơ thể l  03% 

không có căn cứ kết luận d  Nguyễn Tấn Ph gây ra. (Bút l c 37) 

          Về tang  vật chứng tr ng v  án:  Cơ quan điều tra Công an huyện Bắc 

Bình đã thu giữ: một cây gỗ d i  có kích thước: (112 x 03 x 05)cm  (l  i dùng để 

ch  giỏ gác trên yên xe mô tô); tang  vật chứng nêu trên sẽ chuyển v   kh  vật 

chứng của Chi c c thi h nh án dân sự huyện B Bđể xem xét  xử lý the  quy định 

pháp luật. (Bút l c 25). 

 Về trách nhiệm dân sự:  

         Sau khi gây thương tích ch  b  Trần Thị H; Nguyễn Tấn Ph cùng với vợ l  

Đinh Thị B tự nguyện gia  ch  b  H số tiền 4.000.000 đồng để chi phí điều trị 

vết thương; b  H a đã nhận v  không yêu cầu bồi thường gì thêm đối với phần 

dân sự  nên không xem xét  giải quyết.  

 T i Bản án Hình sự sơ thẩm số 78/2018/HS-ST ngày 26 tháng 11 năm 

2018 của Tòa án nhân dân huyện BB đã quyết định: 

  Tuyên bố: Bị cá  Nguyễn Tấn Ph ph m tội “ Cố ý gây thương tích”. 

         Áp d ng: Điểm a d i  kh ản 1 Điều 134; Điểm b  i  s kh ản 1 kh ản 2  

Điều 51  Điều 38 Bộ luật hình sự  

        Xử ph t: Bị cá  Nguyễn Tấn Ph 06 (Sáu) tháng tù. Thời h n tù tính từ ngày 

bắt hành án   

 Ngày 27 tháng 11 năm 2018, b  Trần Thị H l m đơn bãi n i rút yêu cầu 

kh i tố v  án  kh i tố bị can đối với Nguyễn Tấn Ph. 

Ngày 03/12/2018, bị cá  Nguyễn Tấn Phước kháng cá  xin giảm nhẹ hình 

ph t   mức thấp nhất v  xin được cải t   không giam giữ. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- B  Trần Thị H l m vẫn giữ nguyên đơn bãi n i rút yêu cầu kh i tố v  án  

kh i tố bị can đối với Nguyễn Tấn Ph. 

- Bị cá  Nguyễn Tấn Ph rút đơn kháng cá ; 

-  Đ i diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh B Th phát biểu ý kiến v  đề nghị 

hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận việc rút yêu cầu kh i tố v  án  kh i tố bị 

can đối với Nguyễn Tấn Ph của b  Trần Thị H cũng như việc rút đơn kháng cá  

của bị cá  Nguyễn Tấn Ph  áp d ng điểm d kh ản 1 Điều 355  Điều 359 Bộ luật 

tố t ng hình sự hủy án sơ thẩm v  đình chỉ v  án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Trên cơ s  nội dung v  án  căn cứ v   các t i liệu tr ng hồ sơ v  án  nghe ý 

kiến của bị cá   của người bị h i t i phiên tòa phúc thẩm, nghe ý kiến đ i diện Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh B Th.  

Hội đồng xử án xét thấy: 

 [1] V  án kh i tố the  yêu cầu của người bị h i b  Trần Thị H.  

[2] Sau khi xét xử sơ thẩm b  Trần Thị H có đơn bãi n i rút yêu cầu kh i 

tố v  án  kh i tố bị can đối với Nguyễn Tấn Ph. T i phiên tòa phúc  thẩm, bà 

Trần Thị H vẫn giữ nguyên việc rút yêu cầu n y; đồng thời bị cá  cũng rút đơn 

kháng cáo.  

 Xét  việc rút yêu cầu cầu kh i tố v  án  kh i tố bị can đối với Nguyễn Tấn 

Ph của b  Trần Thị H v  rút đơn kháng cá  của bị cá  Nguyễn Tấn Ph l  tự 

nguyện  không trái pháp luật nên được chấp nhận; hội đồng xét xử phúc thẩm sẽ 

hủy bản án sơ thẩm v  đình chỉ v  án về phần trách nhiệm hình sự đối với 

Nguyễn Tấn Ph.   

[3] Lý d  của việc hủy bản án sơ thẩm v  đình chỉ v  án l  d  người bị h i 

đã rút yêu cầu kh i tố v  án  kh i tố bị can đối với Nguyễn Tấn Ph. Nguyễn Tấn 

Ph không có quyền yêu cầu bồi thường thiệt h i the  quy định của Luật trách 

nhiệm bồi thường của Nh  nước.  

[4] Do hủy án, nên bị cá  v  người bị h i không phải nộp tiền án phí hình 

sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên    

     QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ v   điểm d kh ản 1 Điều 355, Điều 359  Bộ luật tố t ng hình sự; 

điểm f kh ản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30.12.2016 

của Ủy ban thường v  Quốc hội về án phí v  lệ phí tòa án. 

Hủy Bản án Hình sự sơ thẩm số 78/2018/HS-ST ngày 26 tháng 11 năm 

2018 của Tòa án nhân dân huyện B B v  đình chỉ v  án về phần trách nhiệm 

hình sự đối với Nguyễn Tấn Ph. 

Bị cá  Nguyễn Tấn Ph và bị h i Trần Thị H không phải nộp tiền án phí 

hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm về xử lý vật chứng, án phí không 

có kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ng y tuyên án 22.5.2019 

 
Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh B Th;                             
- TA (02), VKS, CA, THA huyện; 
- S  tư pháp; 
- Phòng PV27 - Công an tỉnh; 
- Những người tham gia tố t ng; 
- Tổ h nh chính tư pháp – Tòa án tỉnh; 
- Lưu: THS  HS.                                                              

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

Đặng Văn C 

 

 


